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1. Dẫ n nhậ p1(*)

Sự  ra đờ i củ a Luậ t Bả o hiể m xã  hộ i 
(BHXH) năm 2014 thay thế  Luậ t BHXH 
năm 2006 đã  khẳ ng đị nh tí nh đú ng đắ n củ a 
chí nh sá ch, phá p luậ t về  BHXH theo nguyên 
tắ c đó ng - hưở ng, đá p ứ ng nguyệ n vọ ng củ a 
đông đả o ngườ i lao độ ng, bả o đả m an sinh 
xã  hộ i và  hộ i nhậ p quố c tế . Tuy nhiên, sau 
hơn 7 năm thự c hiệ n, Luậ t BHXH đã  bộ c lộ  
nhữ ng tồ n tạ i, bấ t cậ p cầ n phả i sử a đổ i, bổ  
sung. Dự  thả o Luậ t BHXH (sau đây gọi tắt 
là Dự thảo) đã  có  nhiề u sử a đổ i so vớ i Luậ t 
BHXH năm 2014, trong đó  có  cá c chế  độ  

(*) PGS.TS., Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia 
Hà Nội; Email:  le_hoai_thu2002@yahoo.co.uk

BHXH như: Ố m đau, thai sả n, hưu trí  và  tử  
tuấ t. Do đó , việ c gó p ý  cho cá c chế  độ  củ a 
BHXH bắ t buộ c, tự  nguyệ n trong Dự  thả o 
có  ý  nghĩ a rấ t quan trọ ng.
2. Thự c trạ ng cá c chế  độ  bả o hiể m xã  hộ i 
trong Luậ t Bả o hiể m xã  hộ i năm 2014 và  
thự c tiễ n thự c hiệ n

Thứ  nhấ t, cá c chế  độ  BHXH đã  phá t 
huy vai trò  trụ  cộ t trong hệ  thố ng an sinh 
xã  hộ i củ a đấ t nướ c; hướ ng tớ i phò ng ngừ a, 
hạ n chế  và  khắ c phụ c nhữ ng rủ i ro trong và  
sau cuộ c đờ i ngườ i lao độ ng, nhằ m cung 
cấ p thu nhậ p thay thế  cho ngườ i lao độ ng 
và  gia đì nh họ  khi không may bị  ố m đau, 
suy giả m khả  năng lao độ ng hay không 
cò n tham gia quan hệ  lao độ ng nữ a. Cá c 
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chế  độ  BHXH đượ c thự c hiệ n theo nguyên 
tắ c đó ng - hưở ng, có  sự  chia sẻ  giữ a nhữ ng 
ngườ i tham gia BHXH. Số  đố i tượ ng tham 
gia, đố i tượ ng thụ  hưở ng cá c chế  độ  BHXH 
ngà y cà ng gia tăng, mứ c hưở ng cũ ng tăng 
nhanh trên cơ sở  thự c hiệ n đồ ng bộ  cá c 
chí nh sá ch phá p luậ t về  BHXH bắ t buộ c 
và  BHXH tự  nguyệ n. Cá c chế  độ  BHXH 
từ ng bướ c đượ c mở  rộ ng và  hoà n thiệ n theo 
hướ ng đả m bả o tố t hơn quyề n thụ  hưở ng 
củ a ngườ i lao độ ng. Chế  độ  BHXH bắ t buộ c 
và  BHXH tự  nguyệ n đã  hướ ng tớ i cả  ngườ i 
lao độ ng có  quan hệ  lao độ ng và  ngườ i 
không có  quan hệ  lao độ ng, cả  ngườ i là m 
việ c trong khu vự c chí nh thứ c và  khu vự c 
phi chí nh thứ c. Đố i tượ ng tham gia BHXH 
tăng dầ n qua cá c năm, từ  13,06 triệ u ngườ i 
tham gia năm 2016 lên đế n gầ n 16,55 triệ u 
ngườ i tham gia năm 2021 (tăng 26,72% so 
vớ i năm 2016). Trong đó , đố i tượ ng tham 
gia BHXH tự  nguyệ n tăng mạ nh từ  khoả ng 
0,2 triệ u ngườ i tham gia năm 2016 lên 
gầ n 1,45 triệ u ngườ i tham gia năm 2021, 
chiế m 3,25% lự c lượ ng lao độ ng trong độ  
tuổ i (tăng 7,25 lầ n so vớ i năm 2016); hoà n 
thà nh vượ t mứ c mụ c tiêu đặ t ra “đế n năm 
2021 có  1% lự c lượ ng lao độ ng trong độ  
tuổ i tham gia BHXH tự  nguyệ n”1 (Bộ  Lao 
độ ng - Thương binh và  Xã  hộ i, 2023).

Thứ  hai, theo quy đị nh củ a phá p luậ t 
hiệ n hà nh, chế  độ  hưu trí  củ a BHXH tự  
nguyệ n có  sự  liên thông vớ i BHXH bắ t 
buộ c thông qua việ c quy đị nh điề u kiệ n 
hưở ng lương hưu, cá ch tí nh tỷ  lệ  hưở ng 
lương hưu và  mứ c bì nh quân tiề n lương, thu 
nhậ p thá ng đó ng BHXH giố ng nhau; thờ i 
gian đó ng BHXH tự  nguyệ n và  BHXH bắ t 
buộ c đượ c cộ ng dồ n. Điề u nà y đã  tạ o điề u 
kiệ n linh hoạ t cho việ c chuyể n đổ i giữ a hai 
loạ i hì nh BHXH, phù  hợ p vớ i thự c tế  đờ i 
số ng củ a ngườ i lao độ ng cũ ng như khả  năng 

1  Xem: Nghị  quyế t số  28-NQ/TW ngà y 23/5/2018 
củ a Ban chấ p hà nh Trung ương về  cả i cá ch chí nh 
sá ch BHXH.

tà i chí nh củ a họ . Có  khoả ng 54 nghì n ngườ i 
lao độ ng nghỉ  việ c hưở ng lương hưu hằng 
thá ng (bì nh quân khoả ng 9 nghì n ngườ i 
hưở ng lương hưu mớ i/năm); có  337 ngườ i 
đượ c giả i quyế t chế  độ  tiề n tuấ t hằng thá ng 
và  2.486 ngườ i đượ c giả i quyế t chế  độ  tiề n 
tuấ t mộ t lầ n củ a BHXH tự  nguyệ n (Bộ  Lao 
độ ng - Thương binh và  Xã  hộ i, 2023). 

 Thứ  ba, hệ  thố ng cá c văn bả n quy 
phạ m phá p luậ t đượ c bổ  sung và  ngà y cà ng 
hoà n thiệ n tạ o cơ sở  phá p lý  cho việ c giả i 
quyế t hưở ng cá c chế  độ  BHXH. Cá c quy 
đị nh về  thủ  tụ c, hồ  sơ và  quy trì nh giả i 
quyế t hưở ng BHXH đã  từ ng bướ c đượ c 
hoà n thiệ n theo hướ ng tinh giả n, phù  hợ p, 
thuậ n tiệ n và  nhanh chó ng. Việ c giả i quyế t 
cá c chế  độ  BHXH đượ c á p dụ ng theo cơ chế  
mộ t cử a, tạ o điề u kiệ n thuậ n lợ i cho cá c đố i 
tượ ng khi nộ p hồ  sơ đề  nghị  hưở ng BHXH. 
Từ  năm 2016-2021 đã  có  trên 45 triệ u lượ t 
ngườ i đượ c giả i quyế t hưở ng chế  độ  ố m 
đau; có  trên 10 triệ u lượ t ngườ i hưở ng chế  
độ  thai sả n; khoả ng trên 60 nghì n ngườ i 
hưở ng trợ  cấ p tai nạ n lao độ ng, bệ nh nghề  
nghiệ p hằng thá ng, trong đó  có  khoả ng trên 
11 nghì n ngườ i do ngân sá ch nhà  nướ c đả m 
bả o; có  trên 661 nghì n ngườ i lao độ ng nghỉ  
việ c hưở ng lương hưu hằng thá ng (bì nh 
quân khoả ng 110 nghì n ngườ i hưở ng lương 
hưu mớ i/năm), trong đó  có  435 nghì n ngườ i 
đượ c hưở ng trợ  cấ p mộ t lầ n khi nghỉ  hưu 
(chiế m 65,8%) (Bộ  Lao độ ng - Thương binh 
và  Xã  hộ i, 2023). Vớ i BHXH tử  tuấ t, nế u 
như năm 2016 số  ngườ i hưở ng trợ  cấ p tuấ t 
mộ t lầ n là  39,036 nghì n ngườ i thì  đế n năm 
2020 là  hơn 55,8 nghì n ngườ i2.

 Nhì n chung, cá c chế  độ  BHXH hiệ n 
hà nh đã  gó p phầ n tí ch cự c và o việ c là m 
là nh mạ nh hó a thị  trườ ng lao độ ng, gó p 
phầ n thự c hiệ n bì nh đẳ ng xã  hộ i và  ổ n đị nh 

2  Xem: Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 09/9/2022 
của Chính phủ về việc thông qua dự thảo Báo cáo của 
Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ 
BHXH, quản lý và sử dụng quỹ BHXH năm 2021.
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xã  hộ i. Tuy nhiên, trướ c tì nh hì nh kinh tế  
- xã  hộ i ngà y cà ng phá t triể n và  xu hướ ng 
hộ i nhậ p sâu rộ ng và o nề n kinh tế  thế  giớ i, 
cá c chế  độ  BHXH chưa đá p ứ ng đượ c yêu 
cầ u thự c tiễ n đặ t ra. Đó  là : 

- Quy đị nh về  điề u kiệ n hưở ng chế  
độ  ố m đau, thai sả n chưa có  sự  rà ng buộ c 
vớ i thờ i gian đó ng. Mứ c hưở ng chế  độ  ố m 
đau, thai sả n cò n mấ t cân đố i trong quan 
hệ  đó ng - hưở ng đã  dẫ n đế n tì nh trạ ng lợ i 
dụ ng quy đị nh củ a phá p luậ t để  hưở ng lợ i. 
Việ c xá c đị nh thế  nà o là  tai nạ n lao độ ng 
trong cá c trườ ng hợ p thự c hiệ n cá c nhiệ m 
vụ , công việ c lao độ ng do ngườ i sử  dụ ng 
lao độ ng phân công ngoà i hợ p đồ ng lao 
độ ng cò n chưa thố ng nhấ t, chưa đả m bả o 
tí nh minh bạ ch. Do vậ y, tì nh trạ ng trụ c lợ i 
quỹ  BHXH vớ i nhữ ng hì nh thứ c rấ t tinh vi 
như: giả  mạ o giấ y tờ  để  hưở ng chế  độ  ố m 
đau, thai sả n; mua bá n, cấ p khố ng giấ y tờ , 
hồ  sơ để  hưở ng chế  độ  hoặ c thà nh lậ p công 
ty nhưng không hoạ t độ ng mà  chỉ  nhằ m 
mụ c đí ch trụ c lợ i quỹ  BHXH hay hợ p thứ c 
hó a hồ  sơ đố i vớ i cá c trườ ng hợ p tai nạ n rủ i 
ro, tai nạ n trong sinh hoạ t xả y ra ở  ngoà i 
nơi là m việ c khi thự c hiệ n nhiệ m vụ  do 
ngườ i sử  dụ ng lao độ ng yêu cầ u.

- Quy đị nh điề u kiệ n về  thờ i gian tố i 
thiể u đượ c hưở ng lương hưu là  khá  dà i 
dẫ n đế n số  ngườ i đang tham gia rờ i bỏ  
hệ  thố ng BHXH trướ c tuổ i nghỉ  hưu khá  
lớ n. Theo quy đị nh củ a Luậ t BHXH hiệ n 
hà nh, điề u kiệ n tố i thiể u tham gia BHXH 
để  có  cơ hộ i đượ c hưở ng chế  độ  hưu trí  
hằng thá ng là  đủ  20 năm. Điề u kiệ n hưở ng 
chế  độ  hưu trí  cù ng vớ i hoà n cả nh kinh tế  
khó  khăn đã  dẫ n đế n nhiề u ngườ i không 
tí ch lũ y đủ  số  năm đó ng BHXH để  đượ c 
hưở ng lương hưu khi về  già . Trong khi 
đó , điề u kiệ n hưở ng BHXH mộ t lầ n khá  
dễ  dà ng. Theo quy đị nh, sau 1 năm không 
là m việ c, không tham gia BHXH là  ngườ i 
lao độ ng có  thể  hưở ng BHXH mộ t lầ n vớ i 
mứ c hưở ng bằ ng 1,5 thá ng lương cho mỗ i 
năm tham gia BHXH trướ c năm 2014 và  

2 thá ng lương cho mỗ i năm tham gia sau 
đó 1. Quy đị nh nà y đã  dẫ n đế n tâm lý  ngườ i 
lao độ ng muố n nhậ n BHXH mộ t lầ n và  số  
ngườ i nhậ n BHXH nà y có  xu hướ ng ngà y 
cà ng gia tăng là m ả nh hưở ng đế n mụ c tiêu 
an sinh xã  hộ i củ a Nhà  nướ c Việt Nam.

- Tiề n lương là m căn cứ  đó ng BHXH 
bắ t buộ c nhì n chung cò n thấ p, mớ i chiế m 
khoả ng 75% số  tiề n ngườ i lao độ ng nhậ n 
đượ c (Bộ  Lao độ ng - Thương binh và  Xã  
hộ i, 2023), tạ o ra sự  hụ t hẫ ng về  thu nhậ p 
khi nghỉ  hưu. Tỷ  lệ  số  ngườ i đó ng cho mộ t 
ngườ i hưở ng lương hưu giả m đi rấ t nhanh. 
Năm 1996, cứ  217 ngườ i đang đó ng BHXH 
thì  chỉ  có  mộ t ngườ i hưở ng chế  độ  hưu trí ; 
năm 2006 là  12,6 ngườ i đó ng cho mộ t ngườ i 
hưở ng; năm 2017 là  8,2 ngườ i đó ng cho mộ t 
ngườ i hưở ng; năm 2020 là  7,7 ngườ i đó ng 
cho mộ t ngườ i hưở ng (Xem: Bộ  Lao độ ng 
- Thương binh và  Xã  hộ i, 2021). Ngoà i ra, 
khoả ng cá ch giữ a ngườ i có  mứ c lương hưu 
thấ p nhấ t và  cao nhấ t cò n quá  xa.

- Quy đị nh về  mứ c hưở ng trong cá c chế  
độ  củ a BHXH bắ t buộ c so vớ i BHXH tự  
nguyệ n cò n có  sự  khá c biệ t. Mứ c đó ng mà  
ngườ i lao độ ng tham gia BHXH bắ t buộ c 
bằ ng 8% mứ c tiề n lương thá ng và o quỹ  
hưu trí  và  tử  tuấ t, trong khi đó  mứ c đó ng 
củ a ngườ i lao độ ng khi tham gia BHXH tự  
nguyệ n bằ ng 22% mứ c thu nhậ p thá ng do 
ngườ i lao độ ng lự a chọ n để  đó ng và o quỹ  
hưu trí  và  tử  tuấ t. Vớ i mứ c đó ng BHXH 
thấ p nhưng khi tham gia BHXH bắ t buộ c 
ngườ i lao độ ng đượ c hưở ng 05 chế  độ  (ố m 
đau, thai sả n, tai nạ n lao độ ng - bệ nh nghề  
nghiệ p, hưu trí , tử  tuấ t). Ngượ c lạ i, vớ i mứ c 
đó ng cao khi tham gia BHXH tự  nguyệ n 
ngườ i lao độ ng chỉ  đượ c hưở ng 2 chế  độ : 
hưu trí  và  tử  tuấ t. Hay về  mứ c hưở ng lương 
hưu hằng thá ng củ a BHXH bắ t buộ c có  
nêu: “Mứ c lương hưu hà ng thá ng thấ p nhấ t 

1  Xem: Nghị  quyế t số  93/2015/QH13 ngà y 
22/6/2015 củ a Quố c hộ i về  việ c thự c hiệ n chí nh 
sá ch hưở ng BHXH mộ t lầ n đố i vớ i ngườ i lao độ ng.
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bằ ng mứ c lương cơ sở ” (khoả n 5 Điề u 56 
Luậ t BHXH năm 2014) nhưng vớ i BHXH 
tự  nguyệ n lạ i không có  quy đị nh nà y. Nế u 
như điề u kiệ n hưở ng trợ  cấ p mai tá ng củ a 
BHXH bắ t buộ c là  từ  đủ  12 thá ng trở  lên 
thì  điề u kiệ n để  hưở ng trợ  cấ p mai tá ng củ a 
BHXH tự  nguyệ n từ  đủ  60 thá ng trở  lên. 
Ngoà i ra, Điề u 67 và  Điề u 68 Luậ t BHXH 
quy đị nh về  cá c trườ ng hợ p đượ c hưở ng và  
mứ c hưở ng trợ  cấ p tiề n tuấ t hằng thá ng củ a 
BHXH bắ t buộ c nhưng lạ i không có  quy 
đị nh trợ  cấ p tuấ t hằng thá ng cho BHXH tự  
nguyệ n. Cá c quy đị nh nà y vô hì nh trung 
đã  trở  thà nh rà o cả n khiế n ngườ i lao độ ng 
không mặ n mà  vớ i BHXH tự  nguyệ n.

- Mứ c hưở ng trợ  cấ p mộ t lầ n khi nghỉ  
hưu1 cho mỗ i năm đó ng BHXH (sau số  năm 
mà  ngườ i lao độ ng đượ c tí nh hưở ng lương 
hưu theo tỷ  lệ  75%) là  0,5 lầ n mứ c bì nh quân 
tiề n lương thá ng đó ng BHXH là  chưa phù  
hợ p, không mang tí nh chấ t khuyế n khí ch 
ngườ i lao độ ng đó ng BHXH trong thờ i gian 
dà i. Hơn nữa, điề u kiệ n 20 năm đó ng BHXH 
để  đượ c hưở ng chế  độ  hưu trí  hằng thá ng 
là  khá  dà i, chưa phù  hợ p vớ i nhữ ng ngườ i 
tham gia thị  trườ ng lao độ ng muộ n hoặ c là m 
công việ c không ổ n đị nh. Đây cũ ng là  lý  do 
khiế n nhiề u ngườ i lao độ ng khó  theo đuổ i 
đó ng gó p cho quỹ  BHXH để  đượ c hưở ng 
hưu trí  trong tương lai khi về  già . 
3. Mộ t số  ý  kiế n về  cá c chế  độ  bả o hiể m 
xã  hộ i trong Dự  thả o Luậ t Bả o hiể m xã  
hộ i (sử a đổ i)

3.1. Về  cá c chế  độ  củ a BHXH bắ t buộ c
3.1.1. Về  chế  độ  ố m đau
Thứ  nhấ t, Điề u 39 củ a Dự  thả o đã  là m 

rõ  cá c trườ ng hợ p ngườ i lao độ ng không 
đượ c hưở ng chế  độ  ố m đau thà nh mụ c riêng 
và  liệ t kê cụ  thể  cá c trườ ng hợ p không đượ c 
hưở ng là  hợ p lý , dễ  hiể u, rõ  rà ng, thuậ n 
tiệ n trong việ c thự c hiệ n. Tuy nhiên, Dự  
thả o cầ n quy đị nh thêm thờ i gian tham gia 
BHXH tố i thiể u củ a ngườ i lao độ ng trướ c 

1  Xem: Điề u 58 Luậ t Bả o hiể m xã  hộ i năm 2014.

khi nghỉ  việ c hưở ng chế  độ  ố m đau nhằ m 
đả m bả o cân đố i quỹ , thự c hiệ n nguyên 
tắ c hưở ng thụ  theo đó ng gó p, trá nh sự  lạ m 
dụ ng quỹ  BHXH. Theo khuyế n cá o củ a Tổ 
chức Lao động Quốc tế (ILO), nhằ m đả m 
bả o công bằ ng, trá nh lạ m dụ ng tà i chí nh 
củ a quỹ  bả o hiể m và  tăng cườ ng gắ n kế t 
trá ch nhiệ m, quyề n lợ i củ a ngườ i lao độ ng, 
cá c quố c gia thà nh viên cầ n quy đị nh điề u 
kiệ n nà y2. Theo đó , mộ t số  nướ c như Thá i 
Lan quy đị nh ngườ i lao độ ng phả i đó ng 3 
thá ng trong vò ng 12 thá ng hay Singapore 
quy đị nh thờ i gian đó ng bả o hiể m í t nhấ t 
là  6 thá ng (Trầ n Hoà ng Hả i - Lê Thị  Thú y 
Hương, 2011).

Thứ  hai, khoả n 2 Điề u 40 Dự  thả o bỏ  
thờ i gian nghỉ  180 ngà y đố i vớ i ngườ i lao 
độ ng mắ c bệ nh cầ n điề u trị  dà i ngà y là  phù  
hợ p, trá nh việ c lạ m dụ ng quỹ  BHXH. Tuy 
nhiên, khoả n 3 Điề u 40 có  ghi “Thờ i gian 
hưở ng chế  độ  ố m đau đố i vớ i ngườ i lao 
độ ng quy đị nh tạ i điể m d khoả n 1 Điề u 3 
củ a Luậ t nà y căn cứ  và o chỉ  đị nh về  thờ i 
gian điề u trị  củ a cơ sở  khá m bệ nh, chữ a 
bệ nh có  thẩ m quyề n”, quy đị nh nà y chưa 
khắ c phụ c đượ c trườ ng hợ p ngườ i lao độ ng 
sau khi hế t thờ i hạ n hưở ng chế  độ  ố m đau, 
họ  chỉ  cầ n đi là m lạ i từ  1 đế n 2 thá ng, rồ i lạ i 
đề  nghị  hưở ng thì  tổ ng thờ i gian hưở ng củ a 
lầ n sau cò n cao hơn lầ n trướ c. Trong khi đó , 
trướ c đây danh mụ c bệ nh cầ n chữ a trị  dà i 
ngà y chỉ  có  11 bệ nh3, đế n nay danh mụ c 
bệ nh cầ n chữ a trị  dà i ngà y đã  lên đế n 332 
bệ nh4. Hơn nữ a, phá p luậ t lạ i không có  quy 
đị nh về  điề u kiệ n thờ i gian đó ng BHXH để  
hưở ng chế  độ  ố m đau cũ ng như số  lầ n đượ c 
hưở ng. Điề u nà y sẽ  không đả m bả o đượ c 
nguyên tắ c đó ng - hưở ng củ a BHXH và  dễ  
dẫ n đế n tì nh trạ ng thâm hụ t quỹ .

2  Điề u 17 Công ướ c số  102 củ a ILO về  Quy phạ m 
tố i thiể u về  an toà n xã  hộ i năm 1952.
3  Thông tư liên bộ  số  33/TT-LB ngà y 25/6/1987 củ a 
Bộ  Y tế  và  Tổ ng Công đoà n Việ t Nam.
4  Thông tư số 46/2016/TT-BYT ngà y 30/12/2016 
củ a Bộ  Y tế .
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Thứ  ba, về  mứ c trợ  cấ p ố m đau theo 
Luậ t BHXH năm 2014 và  trong Dự  thả o 
vẫ n giữ  nguyên là  75% mứ c tiề n lương là m 
căn cứ  đó ng BHXH củ a thá ng gầ n nhấ t 
trướ c thá ng nghỉ  việ c hưở ng chế  độ  ố m đau. 
Riêng đố i vớ i sĩ quan, quân nhân chuyên 
nghiệ p quân độ i nhân dân; sĩ  quan, hạ  sĩ  
quan nghiệ p vụ , sĩ  quan, hạ  sĩ  quan chuyên 
môn kỹ  thuậ t công an nhân dân; ngườ i là m 
công tá c cơ yế u hưở ng lương như đố i vớ i 
quân nhân là  100% mứ c tiề n lương là m căn 
cứ  đó ng BHXH củ a thá ng liề n kề  trướ c khi 
nghỉ  việ c. Như vậ y, mứ c hưở ng trợ  cấ p ố m 
đau củ a lự c lượ ng vũ  trang cao hơn nhiề u 
so vớ i nhữ ng ngườ i lao độ ng khá c. Trong 
khi bả n chấ t củ a BHXH đượ c hì nh thà nh 
trên cơ sở  sự  đó ng gó p củ a ngườ i lao độ ng 
và  ngườ i sử  dụ ng lao độ ng nhưng lạ i có  
sự  ưu tiên, ưu đã i trong BHXH nó i chung 
và  chế  độ  ố m đau nó i riêng vớ i đố i tượ ng 
thuộ c lự c lượ ng vũ  trang. Sự  ưu tiên, ưu đã i 
đó  cầ n đượ c thể  hiệ n trong hệ  thố ng tiề n 
lương và  do Nhà  nướ c đả m bả o. Do vậ y, 
Dự  thả o nên cân nhắ c đế n vấ n đề  nà y.

Thứ  tư, theo quy đị nh củ a Luậ t BHXH 
năm 2014, mứ c hưở ng trợ  cấ p dưỡ ng sứ c, 
phụ c hồ i sứ c khỏ e sau khi ố m đau đượ c tí nh 
trên lương cơ sở . Cụ  thể  mứ c trợ  cấ p mộ t 
ngà y bằ ng 30% mứ c lương cơ sở  (khoả n 3 
Điề u 29 Luậ t BHXH năm 2014). Dự  thả o 
đã  có  sự  thay đổ i “Mứ c hưở ng dưỡ ng sứ c, 
phụ c hồ i sứ c khỏ e sau khi ố m đau đượ c 
điề u chỉ nh khi Chí nh phủ  điề u chỉ nh lương 
hưu…”. Việ c thay đổ i mứ c hưở ng trợ  cấ p 
dưỡ ng sứ c, phụ c hồ i sứ c khỏ e từ  lương cơ 
sở  sang mứ c trợ  cấ p cụ  thể  và  đượ c điề u 
chỉ nh khi Chí nh phủ  điề u chỉ nh lương hưu 
như trong Dự  thả o là  hợ p lý , phù  hợ p vớ i 
chủ  trương cả i cá ch chí nh sá ch tiề n lương 
đã  đượ c khẳ ng đị nh trong Nghị  quyế t số  
27-NQ/TW ngày 21/5/2018 củ a Ban chấ p 
hà nh Trung ương Đả ng khó a XII.

3.1.2. Về  chế  độ  thai sả n
Thứ  nhấ t, chế  độ  thai sả n trong Dự  

thả o có  sự  kế  thừ a cá c quy đị nh trong Luậ t 

BHXH năm 2014, như: đố i tượ ng á p dụ ng; 
điề u kiệ n hưở ng; cá c chế  độ  khi thai sả n. 
Tuy nhiên, đố i tượ ng á p dụ ng chế  độ  thai 
sả n theo Điề u 47 củ a Dự  thả o chưa bao quá t 
hế t cá c đố i tượ ng đượ c quy đị nh tạ i khoả n 
1 Điề u 2 củ a Bộ  luậ t Lao độ ng năm 2019, 
đó  là  “ngườ i họ c nghề , ngườ i tậ p nghề  và  
ngườ i là m việ c không có  quan hệ  lao độ ng”. 
Trong đó , ngườ i là m việ c không có  quan hệ  
lao độ ng bao gồ m: ngườ i tự  tạ o việ c là m, 
ngườ i là m việ c theo hợ p đồ ng dị ch vụ , 
ngườ i là m việ c trên cơ sở  hợ p tá c, ngườ i 
là m việ c trên nề n tả ng công nghệ .

Thứ  hai, Dự  thả o cầ n bổ  sung thờ i gian 
nghỉ , mứ c trợ  cấ p khi lao độ ng nữ  mang 
thai phả i nghỉ  việ c để  dưỡ ng thai theo chỉ  
đị nh củ a cơ sở  khá m bệ nh, chữ a bệ nh có  
thẩ m quyề n.

Thứ  ba, Điều 49 Dự thảo quy định về 
thời gian hưởng chế độ khi khám thai: lao 
động nữ được nghỉ việc để đi khám thai tối 
đa 05 lần, mỗi lần từ 01 đến 02 ngày theo 
chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
có thẩm quyền.

Việc quy định thời gian nghỉ đối với lao 
động nữ là 05 ngày cần phải xem xét lại bởi 
căn cứ vào Hướng dẫn quốc gia về các dịch 
vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản (Ban hành 
kèm theo Quyết định số 4128/QĐ-BYT 
ngày 29/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế) thì 
khám sản khoa được thực hiện 03 lần vào 
03 tháng đầu, 03 tháng giữa, 03 tháng cuối. 
Bởi vậy, việc quy định thời gian được nghỉ 
khi lao động nữ khám thai 05 lần là không 
có cơ sở pháp lý. Cần cân nhắc và xem xét 
lại số ngày nghỉ này để đảm bảo tính khoa 
học và y học.

Thứ  tư, theo quy đị nh tạ i Điề u 117 củ a 
Dự  thả o thì  thờ i gian ngườ i lao độ ng nghỉ  
việ c hưở ng chế  độ  khi sả y thai, nạ o, hú t 
thai, thai chế t lưu hoặ c mang thai bệ nh lý  
chưa đượ c quỹ  BHXH đó ng bả o hiể m y tế . 
Dự  thả o cầ n bổ  sung quy đị nh; quỹ  BHXH 
đó ng bả o hiể m y tế  cho lao độ ng nữ  khi sả y 
thai, nạ o, hú t thai, thai chế t lưu hoặ c mang 
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thai bệ nh lý  khi có  thờ i gian nghỉ  trên 14 
ngà y là m việ c trở  lên trong thá ng không có  
lương nhằ m đả m bả o quyề n lợ i tố t hơn cho 
lao độ ng nữ .

3.1.3. Về  chế  độ  hưu trí 
Thứ  nhấ t, Dự  thả o đã  sử a đổ i quy đị nh 

về  thờ i gian tham gia BHXH tố i thiể u để  
hưở ng chế  độ  hưu trí  theo hướ ng linh hoạ t 
cù ng vớ i việ c điề u chỉ nh công thứ c tí nh 
lương hưu theo nguyên tắ c công bằ ng, 
đó ng - hưở ng và  có  sự  chia sẻ  giữ a nhữ ng 
ngườ i tham gia bả o hiể m. Theo đó , điề u 
kiệ n hưở ng chế  độ  hưu trí  theo hướ ng giả m 
từ  20 năm xuố ng cò n 15 năm. Việ c giả m 
thờ i gian đó ng BHXH để  hưở ng hưu trí  hằng 
thá ng sẽ  hạ n chế  tố i đa cá c trườ ng hợ p hưở ng 
BHXH mộ t lầ n, tăng cơ hộ i cho nhiề u ngườ i 
lao độ ng tham gia, nhấ t là  lao độ ng trong khu 
vự c phi chí nh thứ c. Tuy nhiên, quy đị nh trợ  
cấ p mộ t lầ n khi nghỉ  hưu cao hơn (Điề u 68 
Dự  thả o) nhằ m khuyế n khí ch ngườ i lao độ ng 
đó ng BHXH trong thờ i gian dà i hơn chủ  yế u 
hướ ng tớ i đố i tượ ng đó ng BHXH sau khi 
nghỉ  hưu mà  chưa tí nh đế n quyề n lợ i cho 
nhữ ng ngườ i tham gia quan hệ  lao độ ng. 
Thiế t nghĩ , cầ n có  cá ch tí nh chung cho cá c 
đố i tượ ng hưở ng trợ  cấ p.

Thứ  hai, về  hưở ng BHXH mộ t lầ n 
đượ c quy đị nh tạ i Điề u 70 củ a Dự  thả o, cụ  
thể  có  2 phương á n: 

Phương á n 1: “Ngườ i lao độ ng có  
thờ i gian đó ng BHXH trướ c ngà y luậ t nà y 
có  hiệ u lự c thi hà nh, sau 12 thá ng không 
thuộ c diệ n tham gia BHXH bắ t buộ c, không 
tham gia BHXH tự  nguyệ n và  có  thờ i gian 
đó ng BHXH chưa đủ  20 năm”. Phương 
á n nà y đả m bả o quyề n lợ i cho ngườ i lao 
độ ng theo nguyên tắ c đó ng - hưở ng; có chia 
sẻ giữa những người tham gia BHXH. Mặ t 
khá c, đa số  ngườ i lao độ ng là  công nhân là m 
việ c trong cá c doanh nghiệ p tạ i cá c khu công 
nghiệ p, tậ p trung là m việ c chủ  yế u trong cá c 
ngà nh may mặ c, da già y, điệ n, điệ n tử … và  
độ  tuổ i là m việ c bì nh quân củ a ngườ i lao 
độ ng trong cá c lĩ nh vự c nà y khoả ng từ  18 

đế n 45. Nế u quá  độ  tuổ i nà y thì  ngườ i lao 
độ ng có  nguy cơ bị  doanh nghiệ p không 
tiế p tụ c sử  dụ ng, dẫ n đế n mấ t việ c là m, 
không tiế p tụ c tham gia BHXH.

Phương á n 2: “Sau 12 thá ng không 
thuộ c diệ n tham gia BHXH bắ t buộ c, không 
tham gia BHXH tự  nguyệ n và  có  thờ i gian 
đó ng BHXH chưa đủ  20 năm mà  ngườ i lao 
độ ng có  yêu cầ u thì  đượ c giả i quyế t mộ t 
phầ n nhưng tố i đa không quá  50% tổ ng 
thờ i gian đã  đó ng và o quỹ  hưu trí  và  tử  
tuấ t. Thờ i gian đó ng BHXH cò n lạ i đượ c 
bả o lưu để  ngườ i lao độ ng tiế p tụ c tham 
gia và  hưở ng cá c chế  độ  BHXH”. Phương 
á n nà y đã  đảm bảo hà i hò a đượ c giữa nhu 
cầ u trướ c mắ t cũ ng như lợ i í ch lâu dà i cho 
ngườ i lao độ ng khi về  già . Ngườ i lao độ ng 
khi gặ p khó  khăn tạ m thờ i có  thể  rú t mộ t 
phầ n tiề n đã  tí ch lũ y để  giả i quyế t nhu cầ u 
trướ c mắ t; đồ ng thờ i phầ n tiề n cò n lạ i vẫ n 
giữ  cho sau nà y và  đượ c tiế p tụ c tham gia 
bả o hiể m để  hưở ng cá c chế  độ  củ a BHXH. 

Thứ  ba, cầ n có  nhữ ng quy đị nh cụ  thể  
về  giả i quyế t chế  độ  hưu trí  cho ngườ i lao 
độ ng nướ c ngoà i. Như quy đị nh về  thờ i 
gian tham gia BHXH để  xé t điề u kiệ n tí nh 
hưở ng chế  độ  hưu trí . Theo đó , tổ ng thờ i 
gian tham gia đó ng gó p và o quỹ  BHXH 
củ a Việ t Nam và  quỹ  BHXH củ a quố c gia 
đố i tá c dự a trên cơ sở  đà m phá n hay ký  kế t 
Điề u ướ c quố c tế  giữ a Chí nh phủ  Việ t Nam 
và  Chí nh phủ  quố c gia đó  về  BHXH.

Thứ  tư, Dự  thả o cầ n có  quy đị nh liên 
kế t giữ a tầ ng trợ  cấ p hưu trí  xã  hộ i vớ i tầ ng 
BHXH cơ bả n đố i vớ i nhữ ng ngườ i đã  có  
thờ i gian đó ng BHXH nhưng chưa đủ  điề u 
kiệ n hưở ng lương hưu, chưa đủ  tuổ i hưở ng 
trợ  cấ p hưu trí  xã  hộ i mà  không nhậ n 
BHXH mộ t lầ n nhằ m gia tăng quyề n lợ i 
cho ngườ i lao độ ng nế u bả o lưu thờ i gian 
tham gia BHXH.

3.1.4. Về  trợ  cấ p hưu trí  xã  hội 
Điề u 23 củ a Dự  thả o đã  đề  cậ p đế n 

chế  độ  đố i vớ i ngườ i lao độ ng không đủ  
điề u kiệ n hưở ng lương hưu và  chưa đủ  tuổ i 
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hưở ng trợ  cấ p hưu trí  xã  hộ i nhằ m mở  rộ ng 
diệ n bao phủ  về  đố i tượ ng. Theo Dự  thả o, 
trườ ng hợ p ngườ i lao độ ng không đủ  điề u 
kiệ n hưở ng lương hưu và  chưa đủ  điề u 
kiệ n hưở ng trợ  cấ p hưu trí  xã  hộ i mà  có  
thờ i gian đó ng BHXH, nế u có  nguyện vọ ng 
thì  sẽ  đượ c hưở ng trợ  cấ p hằng thá ng trong 
khoả ng thờ i gian trướ c khi đủ  tuổ i hưở ng 
trợ  cấ p hưu trí  xã  hộ i (khoả n 1 Điề u 23). 
Quy đị nh nà y cò n chung chung và  dẫ n đế n 
khó  hiể u, trong khi Điề u 20 củ a Dự  thả o 
nêu “Đố i tượ ng á p dụ ng trợ  cấ p hưu trí  xã  
hộ i là  công dân Việ t Nam đủ  tuổ i nghỉ  hưu 
theo quy đị nh củ a phá p luậ t”, vớ i quy đị nh 
nà y thì  ngườ i đó  không đủ  điề u kiệ n hưở ng 
lương hưu và  cũ ng chưa đủ  tuổi hưở ng trợ  
cấ p hưu trí  xã  hộ i. Nhưng theo quy đị nh tạ i 
Điề u 70 củ a Dự  thả o thì  trườ ng hợ p nà y 
ngườ i lao độ ng lạ i đượ c thanh toá n BHXH 
mộ t lầ n “a) Đủ  tuổ i hưở ng lương hưu mà  
chưa đủ  15 năm đó ng BHXH và  không tiế p 
tụ c tham gia BHXH tự  nguyệ n”. Do vậ y, 
thiế t nghĩ  Điề u 20 củ a Dự  thả o cầ n bổ  sung 
“đủ  tuổ i nghỉ  hưu nhưng không hưở ng 
BHXH mộ t lầ n” cho chặ t chẽ  nhằ m đả m 
bả o chí nh sá ch nhân văn nà y.

Ngoà i ra, khoả n 2 Điề u 23 củ a Dự  thả o 
có  quy đị nh “Trườ ng hợ p tổ ng số  tiề n tí nh 
theo thờ i gian đó ng, căn cứ  thá ng đó ng 
BHXH củ a ngườ i lao độ ng cao hơn số  tiề n 
tí nh mứ c trợ  cấ p hà ng thá ng bằ ng mứ c trợ  
cấ p hưu trí  xã  hộ i cho khoả ng thờ i gian từ  
khi đủ  tuổ i nghỉ  hưu đế n khi đủ  tuổ i hưở ng 
trợ  cấ p hưu trí  xã  hộ i thì  ngườ i lao độ ng 
tí nh để  hưở ng trợ  cấ p hà ng thá ng vớ i mứ c 
cao hơn”. Cá ch quy đị nh tí nh hưở ng trợ  
cấ p hằng thá ng vớ i mứ c cao hơn rấ t khó  
xá c đị nh và  cao hơn như thế  nà o thì  không 
thấ y Dự  thả o quy đị nh.

3.1.5. Về  chế  độ  tử  tuấ t
Thứ  nhấ t, trợ  cấ p tuấ t mộ t lầ n và  trợ  cấ p 

tuấ t hằng thá ng cò n có  sự  chênh lệ ch đá ng 
kể . Trong mộ t số  trườ ng hợ p, nhiề u ngườ i 
lao độ ng chế t không cò n thân nhân đủ  điề u 
kiệ n hưở ng tiề n tuấ t hằng thá ng hoặ c thờ i 

gian hưở ng trợ  cấ p tuấ t hằng thá ng là  rấ t 
ngắ n dẫ n đế n sự  chênh lệ ch giữ a tổ ng mứ c 
hưở ng trợ  cấ p tuấ t hằng thá ng và  trợ  cấ p 
tuấ t mộ t lầ n rấ t lớ n. Do chưa có  quy đị nh cụ  
thể  để  xá c đị nh thu nhậ p củ a thân nhân nên 
dẫ n đế n sự  tù y tiệ n trong việ c giả i quyế t. Cụ  
thể : có  trườ ng hợ p thân nhân ngườ i chế t tì m 
cá ch lá ch luậ t, kê khai hoà n cả nh gia đì nh để  
hưở ng trợ  cấ p tuấ t mộ t lầ n hoặ c hằng thá ng 
theo hướ ng có  lợ i hơn, gây thấ t thoá t cho 
quỹ  BHXH. Về  vấ n đề  nà y, Dự  thả o cũ ng 
cầ n tí nh đế n.

Thứ  hai, khoả n 3 Điề u 86 Dự  thả o quy 
đị nh: “Thân nhân thuộ c diệ n hưở ng trợ  cấ p 
tuấ t hà ng thá ng theo quy đị nh tạ i khoả n 2 
Điề u 84 mà  có  nguyệ n vọ ng hưở ng trợ  cấ p 
tuấ t mộ t lầ n”. Quy đị nh nà y có thể sẽ  là m 
mấ t đi tí nh nhân văn củ a chế  độ  tử  tuấ t. Bở i 
lẽ , đố i tượ ng hưở ng trợ  cấ p tuấ t hằng thá ng 
là  con chưa đủ  18 tuổ i; con từ  đủ  18 tuổ i trở  
lên bị  suy giả m khả  năng lao độ ng từ  81% 
trở  lên; con khi ngườ i mẹ  đang mang thai 
mà  ngườ i bố  chế t…, nếu thân nhân hưở ng 
trợ  cấ p tuấ t mộ t lầ n nhưng không biế t quả n 
lý  hoặ c chi tiêu sai mụ c đí ch sẽ  có thể là m 
mấ t đi khả  năng hỗ  trợ  củ a chế  độ  tử  tuấ t. 
Do vậ y, dự  thả o luậ t cầ n quy đị nh rõ  cá c 
trườ ng hợ p không đượ c lự a chọ n hưở ng trợ  
cấ p tuấ t mộ t lầ n nhằ m đả m bả o cuộ c số ng 
lâu dà i cho họ .

3.2. Về  cá c chế  độ  củ a BHXH tự  nguyệ n
3.2.1. Về chủ thể tham gia BHXH 

tự nguyện
Khoản 4, Điều 3 của Dự thảo quy định 

đối tượng tham gia BHXH tự nguyện như 
sau: “Người thuộc đối tượng tham gia bảo 
hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt 
Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc 
đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này. 
Trường hợp đối tượng quy định tại điểm a, 
điểm b khoản 1 Điều này đang tạm hoãn 
thực hiện hợp đồng lao động, hợp đồng làm 
việc thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã 
hội tự nguyện”. Quy định này được kế thừa 
từ Luật BHXH năm 2014, về mặt pháp lý đã 
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bao phủ toàn bộ người lao động là công dân 
Việt Nam không thuộc diện tham gia BHXH 
bắt buộc. Tuy nhiên, quy định này cho thấy 
pháp luật về BHXH chưa dành sự quan tâm 
đầy đủ đối với công dân nước ngoài sinh 
sống và làm việc tại Việt Nam, trong khi 
BHXH bắt buộc chỉ cho phép những ngườ i 
lao độ ng là công dân nước ngoài có giấy 
phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề 
hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có 
thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham 
gia. Thực tế này dẫn đến có nhiều trường 
hợp, công dân nước ngoài thường trú tại 
Việt Nam không nằm trong lưới bảo vệ của 
BHXH1. Thiế t nghĩ , Dự thảo cần bổ sung 
quy định công dân nước ngoài đủ điều kiện 
thường trú tại Việt Nam mà không thuộc đối 
tượng tham gia BHXH bắt buộc, được tham 
gia BHXH tự nguyện.

3.2.2. Về điều kiện hưởng lương hưu của 
người lao động tham gia BHXH tự nguyện

Điều 98 của Dự thảo quy định người 
lao động được hưởng lương hưu khi có đủ 
các điều kiện sau đây:

“1. Đủ 61 tuổi 03 tháng đối với nam và 
đủ 56 tuổi 08 tháng đối với nữ; sau đó, cứ 
mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với nam 
cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ 
mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với nữ cho 
đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

1  Điều 39, 40 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, 
cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam quy định 
các trường hợp người nước ngoài được thường trú 
tại Việt Nam bao gồm: i) Người nước ngoài có công 
lao, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc Việt Nam được Nhà nước Việt Nam tặng huân 
chương hoặc danh hiệu vinh dự nhà nước nếu có chỗ 
ở hợp pháp và thu nhập ổn định đảm bảo cuộc sống 
tại Việt Nam, ii) Người nước ngoài là nhà khoa học, 
chuyên gia đang tạm trú tại Việt Nam mà được Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ quản lý nhà nước về lĩnh vực chuyên môn 
của người đó đề nghị cho thường trú; iii) Người nước 
ngoài được cha, mẹ, vợ, chồng, con là công dân Việt 
Nam đang thường trú tại Việt Nam bảo lãnh đã tạm 
trú tại Việt Nam liên tục từ 03 năm trở lên.

2. Đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội 
trở lên”.

Theo tôi, quy định này còn thiếu linh 
hoạt, nhất là trong tương quan so sánh với 
BHXH bắt buộc. Tuổi nghỉ hưu của người 
tham gia BHXH tự nguyện là tuổi nghỉ hưu 
chuẩn theo quy định của Bộ luật Lao động, 
không phụ thuộc vào điều kiện lao động, 
tính chất công việc hay nhóm đối tượng ưu 
đãi nào. Nếu như BHXH bắt buộc quy định 
thời điểm có thể nghỉ hưu khác nhau cho 
các đối tượng khác nhau, căn cứ theo các 
tiêu chí như ngành nghề của ngườ i lao độ ng 
(thuộc lực lượng dân sự hay lực lượng vũ 
trang nhân dân); điều kiện làm việc bình 
thường hay nặng nhọc, độc hại; tình trạng 
suy giảm khả năng lao động của ngườ i lao 
độ ng… thì thời điểm nghỉ hưu của ngườ i 
lao độ ng tham gia BHXH tự nguyện chỉ có 
một thời điểm duy nhất, được tính từ tháng 
liền kề sau tháng người tham gia BHXH 
đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Quy định 
này vô hình trung gây ra nhiều khó khăn 
cho những người lao động thuộc khối phi 
chính thức bị suy giảm khả năng lao động. 
Đời sống của họ càng khó khăn hơn khi 
thu nhập giảm, trong khi nhu cầu chăm sóc 
sức khỏe, y tế lại tăng lên. Nếu phải chờ 
đợi cho đến tuổi nghỉ hưu mới được hưởng 
lương hưu, thì với người lao động, đây là 
quãng thời gian rất dài, khó vượt qua, nhất 
là trong bối cảnh tuổi nghỉ hưu đã được 
điều chỉnh tăng lên so với trước đây.

Do đó, cần bổ sung trường hợp người 
lao động tham gia BHXH tự nguyện được 
hưởng lương hưu khi về hưu trước tuổi quy 
định. Cụ thể, Điều 98 Dự thảo, bổ sung 
khoản 3 như sau:

“3. Người lao động bị suy giảm khả 
năng lao động được hưởng lương hưu với 
mức thấp hơn so với người đủ điều kiện 
hưởng lương hưu quy định tại khoản 1, 2 
Điều này, khi có đủ các điều kiện sau đây:

a. Đủ 15 năm đóng BHXH trở lên, có 
tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi quy 
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định tại khoản 1,2 Điều này và bị suy giảm 
khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%.

b. Đủ 15 năm đóng BHXH trở lên, có 
tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi quy 
định tại khoản 1,2 Điều này và bị suy giảm 
khả năng lao động từ 81% trở lên”.

Đối với trường hợp ngườ i lao độ ng 
nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng 
lao động, mức hưởng lương hưu phải thấp 
hơn so với ngườ i lao độ ng nghỉ hưu đúng 
tuổi quy định để đảm bảo nguyên tắc công 
bằng. Ngoà i ra, cầ n bổ sung thêm và o 
Điều 99 về Mức lương hưu hằng tháng của 
ngườ i lao độ ng tham gia BHXH tự nguyện 
trong Dự thảo như sau:

“3. Mức lương hưu hằng tháng của 
người lao động đủ điều kiện quy định tại 
khoản 3 Điều 105 của Luật này được tính 
như quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó 
cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định 
thì giảm 2%”. 

3.2.3. Về trợ cấp tuất thuộc BHXH 
tự nguyện

Khoản 1 Điều 109 của Dự thảo quy 
định: “Người lao động đang tham gia bảo 
hiểm xã hội, người lao động đang bảo lưu 
thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người đang 
hưởng lương hưu khi chết thì thân nhân 
được hưởng trợ cấp tuất một lần”. Như vậy, 
BHXH tự nguyện không quy định trợ cấp 
tuất một lần đối với thân nhân của người lao 
động đang tham gia BHXH, người lao động 
đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, đang 
hưởng lương hưu mà bị “Tòa án tuyên bố 
là đã chết”. Quy định này là không hợp lý. 
Dưới góc độ pháp lý, khi một người “chết” 
hay bị “Tòa án tuyên bố là đã chết” đều phải 
được tiến hành thủ tục đăng ký “khai tử” 
theo pháp luật về hộ tịch, tạo cơ sở pháp 
lý để Nhà nước bảo hộ quyền, lợi ích hợp 
pháp của cá nhân họ và những người có liên 
quan. Dưới góc độ đời sống, cả hai trường 
hợp này đều dẫn tới hệ quả là thu nhập từ 
lao động, hoặc lương hưu không còn, ảnh 
hưởng trực tiếp tới đời sống của các thành 
viên trong gia đình. Khoản trợ cấp tuất một 

lần lúc này mang ý nghĩa góp phần ổn định 
đời sống kinh tế cho thân nhân của người đã 
mất. Vì thế, BHXH tự nguyện không thể đặt 
ra quy định mang tính phân biệt về quyền 
lợi hưởng trợ cấp tuất một lần đối với trường 
hợp người lao động chết hoặc “bị Tòa án 
tuyên bố là đã chết”. Quan điểm này càng 
được củng cố rõ nét hơn nếu đối chiếu với 
quy định tương tự trong BHXH bắt buộc1. 

Do đó, Dự thảo cần bổ sung quy định 
về việc cho phép thân nhân của ngườ i lao 
độ ng đang tham gia BHXH, ngườ i lao độ ng 
đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, đang 
hưởng lương hưu mà bị “Tòa án tuyên bố là 
đã chết” được hưởng trợ cấp tuất một lần.

3.2.4. Về trợ cấp thai sả n thuộc BHXH 
tự nguyện

 Điều 94 của Dự thảo quy định “Lao 
động nữ sinh con, lao độ ng nam có  vợ  sinh 
con đượ c hưở ng trợ cấp 2.000.000 đồng 
cho mộ t con mớ i sinh”. Số tiền này chưa 
thật sự phù hợp khi Nhà nước chủ  trương 
khuyến khích, thu hút nhiều người tham 
gia chế độ BHXH tự nguyện, chưa đáp ứng 
được các chi phí vào viện khi sinh con, đặc 
biệt là căn cứ vào mức sống của từng vùng 
thì số tiền này chưa đáp ứng được nhu cầu 
tối thiểu cho việc người mẹ sinh con. Bởi 
vậy cần thiết phải xem xét lại số tiền hưởng 
BHXH này, bở i nó  không thự c hiệ n đú ng 
tinh thầ n củ a BHXH là  “bả o đả m thu nhậ p 
và  đờ i số ng” cho ngườ i lao độ ng.

Trợ  cấ p thai sả n quy đị nh trong Dự  
thả o đượ c thự c hiệ n bằ ng ngân sá ch nhà  
nướ c, không phụ  thuộ c và o sự  đó ng gó p 
củ a ngườ i lao độ ng. Theo đó , ngườ i lao 
độ ng khi tham gia BHXH tự  nguyệ n thuộ c 
mộ t trong cá c trườ ng hợ p sau đề u đượ c 
hưở ng trợ  cấ p thai sả n:

(xem tiếp trang 29)

1  Người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc 
thuộc trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 83 (bị 
toàn án tuyên bố là đã chết) của Luật này, khi thuộc 
một trong các trường hợp quy định tại Điều 86 thì 
thân nhân được hưởng tiền tuất một lần.


